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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài nghe 1 

Holly: Hello Mark. How did your day go? 

Mark: Hi, holly. It wasn't as good as I thought. 

Holly: What happened? 

Mark: I had my. English class in the morning and Mr. Brown was disappointed because I didn't do well on 

the grammar test. 

Holly: I'm sorry for that. 

Mark: Yeah, but Mr. Brown was a great teacher and gave me some great advice. 

Holly: What did he suggest? 

Mark: He recommended that I review my notes after each class and create examples with the new structures 

so that I can remember and use them more effectively. 

Holly: That sounds good. Is anything else special? 

Mark: Well, Mr. Brown also asked me to stay after school, helping him prepare for an interesting event in the 

English club. 

Holly: That sounds cool. I guess you'd had a great time there. 

Mark: Yeah, I learned lots of useful things, but I ended up being late for the soccer practice and Mr. Keegan 

wasn't pleased. 

Holly: What? I thought you'd had basketball practice today. 

Mark: No, I'm going to play basketball tomorrow. Today, Mr. Keegan made me run 4 kilometers before I 

started my practice, and he offered the team captain position to William because I was late. 

Holly: I'm sorry to hear that. Maybe you can set weekly goals to become the captain next year. 

Mark: That's a good idea. Thanks, Holly. 

Holly: You're welcome. 

Tạm dịch  
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Holly: Chào Mark, ngày của cậu thế nào? 

Mark: Chào Holly, không được như mình nghĩ. 

Holly: Có chuyện gì vậy? 

Mark: Mình có lớp tiếng Anh vào buổi sáng và thầy Brown đã thất vọng vì mình không làm tốt bài kiểm tra 

ngữ pháp. 

Holly: Mình rất tiếc về điều đó. 

Mark: Ừ, nhưng thầy Brown là một giáo viên tuyệt vời và đã cho mình những lời khuyên rất hữu ích. 

Holly: Thầy đã gợi ý gì vậy? 

Mark: Thầy khuyên mình nên ôn lại ghi chú sau mỗi lớp học và tạo ví dụ với các cấu trúc mới để có thể nhớ 

và sử dụng chúng hiệu quả hơn. 

Holly: Nghe có vẻ tốt đấy. Còn gì đặc biệt nữa không? 

Mark: Thầy Brown cũng yêu cầu mình ở lại sau giờ học để giúp thầy chuẩn bị cho một sự kiện thú vị ở câu 

lạc bộ tiếng Anh. 

Holly: Nghe có vẻ hay đấy. Mình nghĩ cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. 

Mark: Ừ, mình học được nhiều điều hữu ích, nhưng mình đã đến muộn cho buổi tập bóng đá và thầy Keegan 

không vui. 

Holly: Mình cứ nghĩ hôm nay cậu có buổi tập bóng rổ chứ? 

Mark: Không, mình sẽ chơi bóng rổ vào ngày mai. Hôm nay, thầy Keegan bắt mình chạy 4 km trước khi bắt 

đầu tập, và thầy đã đề nghị William làm đội trưởng vì mình đến muộn. 

Holly: Mình rất tiếc khi nghe điều đó. Có lẽ cậu nên đặt ra những mục tiêu hàng tuần để trở thành đội trưởng 

vào năm sau. 

Mark: Đó là một ý tưởng hay. Cảm ơn Holly. 

Holly: Không có gì. 

 Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và các đáp án để gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Nghe đoạn hội thoại và chú ý những đoạn thông tin có chứa từ khóa. 

- So sánh thông tin trong bài nghe với nội dung cần tìm dựa vào sự tương quan về nghĩa để chọn đáp thích 

hợp nhất. 

1. A 

Mr. Brown was disappointed because Mark didn't get high scores on the grammar test. 

(Thầy Brown thất vọng vì Mark không đạt điểm cao trong bài kiểm tra ngữ pháp.) 

Thông tin: Mr. Brown was disappointed because I didn't do well on the grammar test. 

(Thầy Brown thất vọng vì mình không đạt điểm cao trong bài kiểm tra ngữ pháp.) 

Chọn A 

2. B 

Mr. Brown advised Mark to join an event in the English club. 



 

 

(Thầy Brown khuyên Mark tham gia một sự kiện trong câu lạc bộ tiếng Anh.) 

Thông tin: He recommended that I review my notes after each class and create examples with the new 

structures… Mr. Brown also asked me to stay after school, helping him prepare for an interesting event in the 

English club. 

(Thầy khuyên mình nên xem lại ghi chú sau mỗi giờ học và tạo ví dụ với các cấu trúc mới… Thầy Brown cũng 

yêu cầu mình ở lại sau giờ học, giúp thầy chuẩn bị cho một sự kiện thú vị trong câu lạc bộ tiếng Anh.) 

Chọn B 

3. B 

After helping Mr. Brown at the English club, Mark went to basketball practice. 

(Sau khi giúp thầy Brown ở câu lạc bộ tiếng Anh, Mark đi tập bóng rổ.) 

Thông tin: I thought you'd had basketball practice today. - No, I'm going to play basketball tomorrow. 

(Mình nghĩ hôm nay bạn tập bóng rổ. - Không, ngày mai mình sẽ chơi bóng rổ.) 

Chọn B 

4. A 

Because Mark was late for the sports practice, he had to run 4 km. 

(Vì Mark đến muộn buổi tập thể dục nên anh ấy phải chạy 4 km.) 

Thông tin: Today, Mr. Keegan made me run 4 kilometers before I started my practice, and he offered the 

team captain position to William because I was late. 

(Hôm nay, thầy Keegan bắt mình chạy 4 km trước khi tôi bắt đầu buổi tập, và thầy ấy đã đề nghị vị trí đội 

trưởng cho William vì mình đến muộn.) 

Chọn A 

Bài nghe 2 

From autonomous cars to artificial intelligence and augmented reality, technology is evolving faster than ever. 

This rapid change is making many fear that they will struggle to keep up and risk becoming obsolete. Instead 

of debating whether this fear is justified, we are better off starting to make changes to secure our future. Here 

are a few tips to stay relevant in the job market. 

First, make sure you are in touch with the latest technologies. You don't need to be expert at everything, but 

you should understand how these developments impact your work so that you can be one step ahead of the 

competition. 

Second, embrace opportunities to learn and grow. Knowledge is power, and this will remain true regardless 

of how fast technology is changing. Don't hesitate to take on new roles or step outside your comfort zone. 

Gaining a broad understanding of your field is a skill that will always be in demand no matter which era you 

live in. 

Finally, prioritise lifelong learning and human skills. Lifelong learning is the most powerful shield that 

protects you from becoming obsolete as it allows you to identify trends in your profession and update your 

skills in line with these trends. This is also true for human skills that Al and robots won't be able to pull off 



 

 

anytime soon. For example, connecting with others and building trust, recognising opportunities and assessing 

risks are skills that will never be out of date. 

Tạm dịch  

Từ xe tự lái đến trí tuệ nhân tạo và thực tế tăng cường, công nghệ đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Sự 

thay đổi nhanh chóng này khiến nhiều người lo sợ rằng họ sẽ phải vật lộn để theo kịp và có nguy cơ trở nên 

lỗi thời. Thay vì tranh luận xem nỗi sợ này có chính đáng hay không, chúng ta nên bắt đầu thực hiện những 

thay đổi để đảm bảo tương lai của mình. Sau đây là một số mẹo để luôn phù hợp với thị trường việc làm. 

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật những công nghệ mới nhất. Bạn không cần phải là chuyên gia 

về mọi thứ, nhưng bạn nên hiểu cách những phát triển này tác động đến công việc của mình để có thể đi trước 

đối thủ một bước. 

Thứ hai, hãy nắm bắt cơ hội để học hỏi và phát triển. Kiến thức là sức mạnh và điều này sẽ luôn đúng bất kể 

công nghệ thay đổi nhanh như thế nào. Đừng ngần ngại đảm nhận những vai trò mới hoặc bước ra khỏi vùng 

an toàn của mình. Có được sự hiểu biết rộng rãi về lĩnh vực của mình là một kỹ năng luôn được săn đón bất 

kể bạn sống ở thời đại nào. 

Cuối cùng, hãy ưu tiên học tập suốt đời và các kỹ năng của con người. Học tập suốt đời là lá chắn mạnh mẽ 

nhất bảo vệ bạn khỏi tình trạng lỗi thời vì nó cho phép bạn xác định các xu hướng trong nghề nghiệp của 

mình và cập nhật các kỹ năng của mình theo các xu hướng này. Điều này cũng đúng với các kỹ năng của con 

người mà AI và robot sẽ không thể thực hiện được trong thời gian tới. Ví dụ, kết nối với người khác và xây 

dựng lòng tin, nhận ra cơ hội và đánh giá rủi ro là những kỹ năng sẽ không bao giờ lỗi thời. 

 Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và các đáp án để gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Nghe đoạn hội thoại và chú ý những đoạn thông tin có chứa từ khóa. 

- So sánh thông tin trong bài nghe với nội dung cần tìm dựa vào sự tương quan về nghĩa để chọn đáp thích 

hợp nhất. 

5. B 

What is the talk mainly about? 

(Nội dung chính của bài nói chuyện là gì?) 

A. The best jobs in the era of Al. 

(Những công việc tốt nhất trong thời đại Al.) 

B. How to future-proof our jobs. 

(Làm thế nào để bảo vệ công việc của chúng ta trong tương lai.) 

C. Why life-long learning is important. 

(Tại sao học tập suốt đời lại quan trọng.) 

D. Skills that will never be outdated. 

(Những kỹ năng không bao giờ lỗi thời.) 

Thông tin: Here are a few tips to stay relevant in the job market. 



 

 

(Sau đây là một số mẹo để luôn phù hợp với thị trường việc làm.) 

Chọn B 

6. A 

What attitude should people adopt toward rapid technological changes? 

(Mọi người nên có thái độ như thế nào đối với những thay đổi công nghệ nhanh chóng?) 

A. They should be ready to make changes. 

(Họ nên sẵn sàng thay đổi.) 

B. They should be fearful of these developments. 

(Họ nên sợ những sự phát triển này.) 

C. They should be optimistic about the future. 

(Họ nên lạc quan về tương lai.) 

D. They should be doubtful of these trends. 

(Họ nên nghi ngờ những xu hướng này.) 

Thông tin: Instead of debating whether this fear is justified, we are better off starting to make changes to 

secure our future. 

(Thay vì tranh luận xem nỗi sợ này có chính đáng hay không, tốt hơn hết chúng ta nên bắt đầu thay đổi để 

đảm bảo tương lai của mình.) 

Chọn A 

7. D 

Why should people make an effort to understand the latest technology? 

(Tại sao mọi người nên nỗ lực tìm hiểu công nghệ mới nhất?) 

A. To stay in touch with the newest trends. 

(Để luôn cập nhật những xu hướng mới nhất.) 

B. To change the way they do their jobs. 

(Để thay đổi cách họ làm việc.) 

C. To become expert users of these tools. 

(Để trở thành người dùng chuyên nghiệp của các công cụ này.) 

D. To remain competitive in the job market. 

(Để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường việc làm.) 

Thông tin: You don't need to be expert at everything, but you should understand how these developments 

impact your work so that you can be one step ahead of the competition. 

(Bạn không cần phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, nhưng bạn nên hiểu những phát triển này tác động 

như thế nào đến công việc của bạn để có thể đi trước đối thủ một bước.) 

Chọn D 

8. D 

What's the benefit of doing and learning something new? 



 

 

(Lợi ích của việc làm và học một điều gì đó mới là gì?) 

A. Becoming less hesitant to make changes. 

(Ít do dự hơn khi thực hiện thay đổi.) 

B. Being able to enjoy a greater level of comfort later. 

(Có thể tận hưởng mức độ thoải mái hơn sau này.) 

C. Having more knowledge and power over others. 

(Có nhiều kiến thức và quyền lực hơn người khác.) 

D. Gaining a broader perspective of the industry. 

(Có được góc nhìn rộng hơn về ngành.) 

Thông tin: Gaining a broad understanding of your field is a skill that will always be in demand no matter 

which era you live in. 

(Có được sự hiểu biết rộng rãi về lĩnh vực của bạn là một kỹ năng luôn được săn đón bất kể bạn sống ở thời 

đại nào.) 

Chọn D 

9. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

At BrightFuture Corp, we are (9) ________ to creating a supportive and innovative work environment.  

(Tại BrightFuture Corp, chúng tôi (9) ________ tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ và sáng tạo.) 

Lời giải chi tiết:  

A. contributed (v): đóng góp 

B. committed (adj): cam kết 

C. devoted (adj): cống hiến 

D. objected (v): chống đối 

Cụm từ “tobe committed to + V-ing”: cam kết làm gì  

Câu hoàn chỉnh: At BrightFuture Corp, we are committed to creating a supportive and innovative work 

environment. 

(Tại BrightFuture Corp, chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ và sáng tạo.) 

Chọn B 

10. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 



 

 

We offer competitive salaries, comprehensive training programmes, (10) _________ opportunities to 

work with industry-leading professionals.  

(Chúng tôi cung cấp mức lương cạnh tranh, các chương trình đào tạo toàn diện, (10) _________ cơ hội làm 

việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành.) 

Lời giải chi tiết:  

A. so: vì vậy 

B. and: và 

C. or: hoặc 

D. but: nhưng 

Câu hoàn chỉnh: We offer competitive salaries, comprehensive training programmes, and opportunities to 

work with industry-leading professionals. 

(Chúng tôi cung cấp mức lương cạnh tranh, các chương trình đào tạo toàn diện và cơ hội làm việc với các 

chuyên gia hàng đầu trong ngành.) 

Chọn B 

11. D 

Phương pháp: 

Dựa vào động từ “should be”, nghĩa của động từ “send” (gửi) và cách dùng của các dạng động từ thường theo 

sau động từ tobe để chọn đáp án đúng.  

Applications should be (11) ___________ no later than December 15th.  

(Đơn xin nên được (11) ___________ chậm nhất vào ngày 15 tháng 12.) 

Lời giải chi tiết:  

A. sending (V-ing) => động từ tobe + V-ing thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra => không phù 

hợp về nghĩa => loại 

B. send (Vo) => động từ tobe không cộng động từ thường ở dạng nguyên mẫu => loại 

C. to send => động từ tobe cộng động từ ở dạng TO Vo chỉ mục đích => không phù hợp về nghĩa => loại 

D. sent (V3/ed) => should be + V3/ed mang nghĩa bị động => đúng 

Câu hoàn chỉnh: Applications should be sent no later than December 15th. 

(Đơn đăng ký nên được gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 12.) 

Chọn D 

12. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Don't miss this chance to improve your skills and (12) __________ your professional goals!  

(Đừng bỏ lỡ cơ hội này để cải thiện kỹ năng và (12) __________ mục tiêu nghề nghiệp của bạn!) 



 

 

Lời giải chi tiết:  

A. promote (v): thúc đẩy 

B. share (v): chia sẻ 

C. achieve (v): đạt được 

D. build (v): xây dựng 

Câu hoàn chỉnh: Don't miss this chance to improve your skills and achieve your professional goals! 

(Đừng bỏ lỡ cơ hội này để cải thiện kỹ năng và đạt được mục tiêu nghề nghiệp của bạn!) 

Chọn C 

13. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

For more information, contact us (13) __________ careers@brightfuture.com or (123) 456-7890.  

(Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi (13) __________ careers@brightfuture.com hoặc (123) 

456-7890.) 

Lời giải chi tiết:  

A. at: tại 

B. on: trên  

C. in: trong 

D. to: tới 

Trước địa điểm cụ thể như địa chỉ email hoặc số điện thoại cần dùng giới từ “at”.  

Câu hoàn chỉnh: For more information, contact us at careers@brightfuture.com or (123) 456-7890. 

(Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email careers@brightfuture.com hoặc số điện thoại 

(123) 456-7890.) 

Chọn A 

14. B 

Phương pháp: 

Dựa vào danh từ “community” để chọn từ loại bổ nghĩa thích hợp.  

We look forward to hearing from you and welcoming you to our (14) ___________ community.  

(Chúng tôi mong muốn được lắng nghe từ bạn và chào đón bạn đến với cộng đồng (14) ___________ của 

chúng tôi.) 

Lời giải chi tiết:  

A. vibrance (n): sự sôi động 

B. vibrant (adj): sôi động 

C. vibrate (v): rung 



 

 

D. vibratory (adj): có tính rung  

Trước danh từ “community” (cộng đồng) cần một tính từ.  

Câu hoàn chỉnh: We look forward to hearing from you and welcoming you to our vibrant community. 

(Chúng tôi mong muốn được lắng nghe từ bạn và chào đón bạn đến với cộng đồng sôi động của chúng tôi.) 

Chọn B 

Bài hoàn chỉnh  

Join Our Dynamic Team! 

Are you looking for an exciting opportunity to grow your career? At BrightFuture Corp, we are (9) committed 

to creating a supportive and innovative work environment. We are currently seeking new 

talents to join our team in various positions, from marketing to software development. 

We offer competitive salaries, comprehensive training programmes, (10) and opportunities to work with 

industry-leading professionals. If you are passionate about learning and driven to succeed, this is the place for 

you! 

To apply, submit your résumé and cover letter via our website. Applications should be (11) sent no later than 

December 15th. Don't miss this chance to improve your skills and (12) achieve your professional goals! 

For more information, contact us (13) at careers@brightfuture.com or (123) 456-7890. We look forward to 

hearing from you and welcoming you to our (14) vibrant community. 

Let's create a brighter future together! 

Tạm dịch  

Tham gia Đội ngũ năng động của chúng tôi! 

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội thú vị để phát triển sự nghiệp của mình? Tại BrightFuture Corp, chúng tôi (9) 

cam kết tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ và sáng tạo. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm những 

tài năng mới để tham gia nhóm của chúng tôi ở nhiều vị trí khác nhau, từ tiếp thị đến phát triển phần mềm. 

Chúng tôi cung cấp mức lương cạnh tranh, các chương trình đào tạo toàn diện, (10) và cơ hội làm việc với 

các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Nếu bạn đam mê học hỏi và muốn thành công, đây chính là nơi dành 

cho bạn! 

Để nộp đơn, hãy gửi sơ yếu lý lịch và thư xin việc qua trang web của chúng tôi. Đơn xin việc phải được (11) 

gửi chậm nhất là ngày 15 tháng 12. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để cải thiện kỹ năng của bạn và (12) đạt được các 

mục tiêu nghề nghiệp của bạn! 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi (13) tại địa chỉ careers@brightfuture.com hoặc (123) 456-

7890. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe từ bạn và chào đón bạn đến với cộng đồng (14) năng động của 

chúng tôi. 

Hãy cùng nhau tạo ra một tương lai tươi sáng hơn! 

15. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 



 

 

- Dựa vào cách dùng của các mạo từ và danh từ đếm được số ít “partner” để chọn đáp án đúng.  

I want to start tennis lessons at the sports club, but my mom says I need (15) __________ partner to go 

with me.  

(Tôi muốn bắt đầu học quần vợt tại câu lạc bộ thể thao, nhưng mẹ tôi nói tôi cần (15) __________ bạn đồng 

hành đi cùng.) 

Lời giải chi tiết:  

Trước danh từ đếm được số ít được nhắc đến lần đầu tiên, bắt đầu bằng phụ âm và chưa xác định cụ thể 

“partner” (bạn đồng hành) cần dùng mạo từ “a” 

Câu hoàn chỉnh: I want to start tennis lessons at the sports club, but my mom says I need a partner to go with 

me. 

(Tôi muốn bắt đầu học chơi tennis ở câu lạc bộ thể thao, nhưng mẹ tôi bảo tôi cần có một người bạn đồng 

hành cùng đi.) 

Chọn A 

16. D 

Phương pháp: 

Dựa vào động từ tường thuật “wondering” để áp dụng cấu trúc tường thuật dạng câu hỏi để chọn đáp án đúng.  

I was wondering (16) __________ learn to play tennis with me.  

(Tôi đang tự hỏi (16) __________ có thể học chơi quần vợt cùng tôi không.) 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc tường thuật dạng câu hỏi Yes/No với động từ “wonder” (tự hỏi) ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was 

wondering + If + S + V (lùi thì).  

A. could you => loại do V + S  

B. can you => loại do V + S  

C. do you => loại do trợ động từ + S  

D. if you could => If + S + V2/ed => đúng 

Câu hoàn chỉnh: I was wondering if you could learn to play tennis with me. 

(Tôi tự hỏi liệu bạn có thể học chơi quần vợt cùng tôi không.) 

Chọn D 

17. D 

Phương pháp: 

Dựa vào động từ “advise” để chọn dạng động từ theo sau đúng.  

He advised me (17) __________ for one partner because it's a game for two people.  

(Anh ấy khuyên tôi (17) __________ một người đồng hành vì đây là trò chơi dành cho hai người.) 

Lời giải chi tiết:  

Theo sau động từ “advised” (khuyên) và một tân ngữ cần một động từ ở dạng TO Vo (nguyên thể). 

Câu hoàn chỉnh: He advised me to look for one partner because it's a game for two people. 



 

 

(Anh ấy khuyên tôi nên tìm một người chơi vì đây là trò chơi dành cho hai người.) 

Chọn D 

18. C 

Phương pháp: 

Dựa vào danh từ “game” để chọn loại từ đúng.  

Tennis is a (18) __________ game, so it's a lot of fun to play.  

(Quần vợt là một trò chơi (18) __________, vì vậy nó rất thú vị khi chơi.) 

Lời giải chi tiết:  

Đứng trước danh từ “game” (trò chơi) cần một tính từ.  

A. compete (v): cạnh tranh, thi đấu 

B. competition (n): cuộc thi 

C. competitive (adj): mang tính cạnh tranh 

D. competitively (adv): một cách cạnh tranh 

Câu hoàn chỉnh: Tennis is a competitive game, so it's a lot of fun to play. 

(Quần vợt là một trò chơi cạnh tranh, vì vậy nó rất thú vị khi chơi.) 

Chọn C 

19. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

It'd be nice to (19) __________ and spend some time together.  

(Thật tuyệt khi (19) __________ và dành thời gian cho nhau.) 

Lời giải chi tiết:  

A. catch up (phr.v): bắt kịp, gặp lại nhau 

B. keep up (phr.v): duy trì, theo kịp 

C. move on (phr.v): tiếp tục  

D. move in (phr.v): chuyển vào  

Câu hoàn chỉnh: It'd be nice to catch up and spend some time together. 

(Thật tuyệt nếu chúng ta có thể gặp lại nhau và dành thời gian cho nhau.) 

Chọn A 

20. B 

Phương pháp: 

Dựa vào danh từ “place” (địa điểm), nghĩa và cách dùng của các đại từ quan hệ để chọn đáp án đúng.  

I've found a couple of places (20) __________ you can rent rackets and shoes, so you don't have to worry 

about that.  



 

 

(Tôi đã tìm thấy một vài địa điểm (20) __________ bạn có thể thuê vợt và giày, vì vậy bạn không cần phải lo 

lắng về điều đó.) 

Lời giải chi tiết:  

A. which: cái mà 

B. where: nơi mà 

C. when: khi mà 

D. that: cái mà / người mà  

Câu hoàn chỉnh: I've found a couple of places where you can rent rackets and shoes, so you don't have to 

worry about that. 

(Tôi đã tìm thấy một vài địa điểm nơi mà bạn có thể thuê vợt và giày, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về 

điều đó.) 

Chọn B 

Bài hoàn chỉnh  

Hi Trevor, 

I want to start tennis lessons at the sports club, but my mom says I need (15) a partner to go with me. 

I was wondering (16) if you could learn to play tennis with me. 

If we learn together, it will be cheaper to pay for lessons from the tennis coach. He advised me (17) to look 

for one partner because it's a game for two people. We can also motivate each other to practice. 

Tennis is a (18) competitive game, so it's a lot of fun to play. You'll also get really fit because you have to 

move nonstop. We can also invite some friends to play later. It'd be nice to (19) catch up and spend some 

time together. 

I really hope you can join me. If you still have any questions, call or text me. I've found a couple of places 

(20) where you can rent rackets and shoes, so you don't have to worry about that. 

Rick 

Tạm dịch  

Xin chào Trevor, 

Tôi muốn bắt đầu học chơi tennis tại câu lạc bộ thể thao, nhưng mẹ tôi nói tôi cần (15) một người đồng hành 

đi cùng. 

Tôi tự hỏi (16) liệu bạn có thể học chơi tennis cùng tôi không. 

Nếu chúng ta học cùng nhau, sẽ rẻ hơn nếu trả tiền học từ huấn luyện viên tennis. Ông ấy khuyên tôi (17) nên 

tìm một người bạn đồng hành vì đây là trò chơi dành cho hai người. Chúng ta cũng có thể thúc đẩy nhau 

luyện tập. 

Tennis là một trò chơi (18) cạnh tranh, vì vậy chơi rất vui. Bạn cũng sẽ trở nên khỏe mạnh thực sự vì bạn phải 

di chuyển không ngừng. Chúng ta cũng có thể mời một số người bạn chơi sau. Sẽ thật tuyệt nếu (19) gặp lại 

nhau và dành thời gian cho nhau. 



 

 

Tôi thực sự hy vọng bạn có thể tham gia cùng tôi. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho 

tôi. Tôi đã tìm thấy một vài địa điểm (20) nơi bạn có thể thuê vợt và giày, vì vậy bạn không phải lo lắng về 

điều đó. 

Rick 

21. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

So, what should students do when (21) ________ which major to pursue at college?  

(Vậy, sinh viên nên làm gì khi (21) ________ chuyên ngành nào để theo đuổi ở trường đại học?) 

Lời giải chi tiết:  

A. putting their minds to: tập trung vào việc gì 

B. occupying their minds with: bận rộn đầu óc với việc gì  

C. making up their minds about: đưa ra quyết định về điều gì  

D. broadening their minds about: mở rộng hiểu biết về điều gì  

Câu hoàn chỉnh: So, what should students do when making up their minds about which major to pursue at 

college? 

(Vậy, sinh viên nên làm gì khi đưa ra quyết định theo đuổi chuyên ngành nào ở trường đại học?) 

Chọn C 

22. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

(22) _______. When making a career plan, reflect on your beliefs about work, your interest in various 

academic subjects and your abilities.  

((22) _______. Khi lập kế hoạch nghề nghiệp, hãy suy nghĩ về niềm tin của bạn về công việc, sở thích của bạn 

đối với các môn học khác nhau và khả năng của bạn.) 

Lời giải chi tiết:  

A. What major you choose to pursue at college will determine the level of career success you will have in the 

future 

(Chuyên ngành bạn chọn theo đuổi ở trường đại học sẽ quyết định mức độ thành công trong sự nghiệp của 

bạn trong tương lai) 

B. One way to increase the odds of choosing the right college major is to match it with your future career 

choice 



 

 

(Một cách để tăng cơ hội chọn đúng chuyên ngành đại học là kết hợp nó với sự lựa chọn nghề nghiệp tương 

lai của bạn) 

C. Students should have a clear understanding of their strengths and weaknesses before making a career plan 

(Học sinh nên hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình trước khi lập kế hoạch nghề nghiệp) 

D. Creating a study plan for your college years is an important step to ensure your success in the academic 

major you choose 

(Việc lập kế hoạch học tập cho những năm đại học là một bước quan trọng để đảm bảo bạn thành công trong 

chuyên ngành học thuật mà bạn chọn) 

Câu hoàn chỉnh: One way to increase the odds of choosing the right college major is to match it with your 

future career choice. When making a career plan, reflect on your beliefs about work, your interest in various 

academic subjects and your abilities. 

(Một cách để tăng cơ hội chọn đúng chuyên ngành đại học là kết hợp nó với sự lựa chọn nghề nghiệp tương 

lai của bạn. Khi lập kế hoạch nghề nghiệp, hãy suy nghĩ về niềm tin của bạn về công việc, sở thích của bạn 

đối với các môn học khác nhau và khả năng của bạn.) 

Chọn B 

23. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Surveys repeatedly show that students (23) ________ are more likely to stick with their majors, while 

those who don't tend to get disoriented and lose motivation quite quickly.  

(Các cuộc khảo sát liên tục cho thấy rằng sinh viên (23) ________ có nhiều khả năng gắn bó với chuyên 

ngành của mình hơn, trong khi những người không có xu hướng bị mất phương hướng và mất động lực khá 

nhanh.) 

Lời giải chi tiết:  

A. who look ahead to their careers 

(những người hướng tới sự nghiệp của mình) 

C. who care little about the future 

(những người ít quan tâm đến tương lai) 

B. who skip this step of career planning 

(những người bỏ qua bước này trong kế hoạch nghề nghiệp) 

D. who fail to reflect on their career choices 

(những người không suy nghĩ về các lựa chọn nghề nghiệp của mình) 

Câu hoàn chỉnh: Surveys repeatedly show that students who look ahead to their careers are more likely to 

stick with their majors, while those who don't tend to get disoriented and lose motivation quite quickly. 



 

 

(Các cuộc khảo sát liên tục cho thấy rằng sinh viên người mà hướng tới sự nghiệp của mình có nhiều khả 

năng gắn bó với chuyên ngành của mình hơn, trong khi những người không có xu hướng bị mất phương hướng 

và mất động lực khá nhanh.) 

Chọn A 

24. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

College students sometimes drop out of their selected majors (24) _________.  

(Sinh viên đại học đôi khi bỏ học chuyên ngành đã chọn (24) _________.) 

Lời giải chi tiết:  

A. because they are distracted by tempting non-academic activities 

(ì họ bị phân tâm bởi các hoạt động hấp dẫn không liên quan đến học thuật) 

B. because they are overwhelmed with the related job opportunities 

(vì họ bị choáng ngợp bởi các cơ hội việc làm liên quan) 

C. because they become excessively confident about their own abilities 

(vì họ trở nên quá tự tin về khả năng của mình) 

D. because they become disillusioned with the subject area they picked 

(vì họ trở nên vỡ mộng với lĩnh vực chuyên môn mà họ đã chọn) 

Câu hoàn chỉnh: College students sometimes drop out of their selected majors because they become 

disillusioned with the subject area they picked. 

(Sinh viên đại học đôi khi bỏ học chuyên ngành đã chọn vì họ trở nên vỡ mộng với lĩnh vực chuyên môn mà 

họ đã chọn.) 

Chọn D 

25. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Negative feedback from college advisors and instructors can also influence a student's choice to switch 

out of their major. (25) ___________.  

(Phản hồi tiêu cực từ cố vấn và giảng viên đại học cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển ngành của 

sinh viên. (25) ___________.) 

Lời giải chi tiết:  



 

 

A. These difficulties are unavoidable; so instead of giving up, you should stand up for yourself by challenging 

authority 

(Những khó khăn này là không thể tránh khỏi; vì vậy, thay vì bỏ cuộc, bạn nên tự đứng lên bằng cách thách 

thức thẩm quyền) 

B. If these challenges happen, consider other majors that set lower standards so that you can complete them 

on time 

(Nếu những thách thức này xảy ra, hãy cân nhắc các chuyên ngành khác đặt ra tiêu chuẩn thấp hơn để bạn 

có thể hoàn thành chúng đúng hạn) 

C. When facing these setbacks, be steadfast and re-examine what drove you to pick the major in the first place 

(Khi đối mặt với những trở ngại này, hãy kiên định và xem xét lại điều gì đã thúc đẩy bạn chọn chuyên ngành 

đó ngay từ đầu) 

D. In the face of these obstacles, ask yourself whether it is worth sticking it out until the end of the major 

program 

(Khi đối mặt với những trở ngại này, hãy tự hỏi liệu có đáng để kiên trì cho đến khi kết thúc chương trình 

chuyên ngành đó không) 

Câu hoàn chỉnh: Negative feedback from college advisors and instructors can also influence a student's choice 

to switch out of their major. When facing these setbacks, be steadfast and re-examine what drove you to 

pick the major in the first place. 

(Phản hồi tiêu cực từ cố vấn và giảng viên đại học cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển ngành của 

sinh viên. Khi đối mặt với những trở ngại này, hãy kiên định và xem xét lại điều gì đã thúc đẩy bạn chọn 

chuyên ngành đó ngay từ đầu.) 

Chọn C 

Bài hoàn chỉnh  

According to some estimates, 30% of undergraduates change their major at least once. So, what should 

students do when (21) making up their minds about which major to pursue at college? 

(22) One way to increase the odds of choosing the right college major is to match it with your future 

career choice. When making a career plan, reflect on your beliefs about work, your interest in various 

academic subjects and your abilities. Surveys repeatedly show that students (23) who look ahead to their 

careers are more likely to stick with their majors, while those who don't tend to get disoriented and lose 

motivation quite quickly. 

College students sometimes drop out of their selected majors (24) because they become disillusioned with 

the subject area they picked. To avoid this outcome, it is important to do your research about the  job that 

you are interested in pursuing, as well as any related career tracks. Ask yourself which aspects of the job you 

could see yourself enjoying, and the parts of the job that you think you might dislike. 

Students who were at the top of their class may be particularly shocked when they receive their first low grade 

on an exam. Negative feedback from college advisors and instructors can also influence a student's choice to 



 

 

switch out of their major. (25) When facing these setbacks, be steadfast and re-examine what drove you 

to pick the major in the first place. More importantly, prepare yourself for the inevitable academic 

challenges that await you in whichever major you choose. 

Tạm dịch  

Theo một số ước tính, 30% sinh viên đại học thay đổi chuyên ngành ít nhất một lần. Vậy, sinh viên nên làm gì 

khi (21) quyết định theo đuổi chuyên ngành nào tại trường đại học? 

(22) Một cách để tăng khả năng chọn đúng chuyên ngành đại học là kết hợp nó với lựa chọn nghề nghiệp 

tương lai của bạn. Khi lập kế hoạch nghề nghiệp, hãy suy nghĩ về niềm tin của bạn về công việc, sở thích của 

bạn đối với các môn học khác nhau và khả năng của bạn. Các cuộc khảo sát liên tục cho thấy rằng sinh viên 

(23) hướng tới sự nghiệp của mình có nhiều khả năng gắn bó với chuyên ngành của họ hơn, trong khi những 

người không có xu hướng mất phương hướng và mất động lực khá nhanh. 

Sinh viên đại học đôi khi bỏ học chuyên ngành đã chọn (24) vì họ trở nên vỡ mộng với lĩnh vực chuyên môn 

mà họ đã chọn. Để tránh kết quả này, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu về công việc mà bạn quan tâm 

theo đuổi, cũng như bất kỳ hướng đi nghề nghiệp nào có liên quan. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có thể thấy 

mình thích những khía cạnh nào của công việc và những phần nào của công việc mà bạn nghĩ rằng mình có 

thể không thích. 

Những sinh viên đứng đầu lớp có thể đặc biệt sốc khi nhận được điểm thấp đầu tiên trong kỳ thi. Phản hồi 

tiêu cực từ cố vấn và giảng viên đại học cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển ngành của sinh viên. 

(25) Khi đối mặt với những thất bại này, hãy kiên định và xem xét lại lý do khiến bạn chọn ngành ngay từ đầu. 

Quan trọng hơn, hãy chuẩn bị cho những thách thức học thuật không thể tránh khỏi đang chờ bạn ở bất kỳ 

ngành nào bạn chọn. 

Bài đọc hiểu: 

The traditional wisdom "A Jack of all trades, a master of none" has long been held in high regard. However, 

in today's rapidly evolving world, a new breed of innovators is challenging this maxim. They are the 

polymaths, multi-talented individuals, also known as Renaissance men, who not only dip their toes into 

various fields but dive deep and come up with pearls of innovation. They are jacks of all trades, and masters 

of many. Take, for instance, the audacious genius of Elon Musk. 

Born in Pretoria, South Africa, Elon Musk-the man behind PayPal, Tesla, SpaceX, and Neuralink-is the 

epitome of a modern-day Renaissance man. [I] Each of his ventures operates in entirely different sectors: 

digital payments, automotive, aerospace, and neurotechnology. [II] He disrupts, revolutionises, and masters 

each of them. [III] Without formal education in rocket science, he founded SpaceX, the first privately-funded 

company to send a spacecraft to the International Space Station. Similarly, although he didn't start in the 

automotive industry, Tesla has become a leader in the electric vehicle market, heralding a new era of 

sustainable transportation. [IV] 

Musk's secret weapon is a concept called 'first principles thinking,' a problem-solving method used by Aristotle 

and another renowned polymath, Leonardo da Vinci. This approach involves breaking down complex 



 

 

problems into their most fundamental parts and building up solutions from scratch. It enables Musk to venture 

into unknown territories, question assumptions, and come up with innovative solutions. 

Musk's success substantiates the argument that in our complex and rapidly evolving world, being a specialist 

might limit the ability to innovate across boundaries. In contrast, a well-rounded, multi-disciplinary approach 

opens up endless avenues of creativity and innovation. Today's entrepreneurial landscape increasingly values 

generalists, who have a broad view of the world, understand various disciplines, and integrate their knowledge 

to come up with creative solutions. A jack-of-all-trades approach equips entrepreneurs with diverse skills, 

allowing them to see the bigger picture and navigate the complexities of the business world. 

Tạm dịch  

Trí tuệ truyền thống “Biết nhiều thứ nhưng không giỏi thứ nào” (A Jack of all trades, a master of none) từ 

lâu đã được xem trọng. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại đang thay đổi nhanh chóng ngày nay, một thế hệ 

nhà sáng tạo mới đang thách thức quan niệm này. Họ là những nhà bác học đa ngành – những cá nhân đa 

tài, còn được gọi là người Phục Hưng hiện đại, không chỉ thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà còn đào sâu 

và tạo ra những “viên ngọc” đổi mới. Họ là những người biết nhiều lĩnh vực, và cũng làm chủ được nhiều 

lĩnh vực. Ví dụ tiêu biểu là thiên tài táo bạo Elon Musk. 

Sinh ra tại Pretoria, Nam Phi, Elon Musk – người đứng sau các công ty như PayPal, Tesla, SpaceX và 

Neuralink – chính là hình mẫu của một người Phục Hưng hiện đại. [I] Mỗi công ty của ông hoạt động trong 

các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: thanh toán điện tử, ô tô, hàng không vũ trụ và công nghệ thần kinh. [II] 

Ông không chỉ tham gia mà còn làm thay đổi, cách mạng hóa và làm chủ từng lĩnh vực này. [III] Dù không 

có nền tảng học vấn chính quy về khoa học tên lửa, ông vẫn sáng lập SpaceX – công ty tư nhân đầu tiên đưa 

tàu vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Tương tự, mặc dù không xuất phát từ ngành công nghiệp ô tô, Tesla 

đã trở thành công ty dẫn đầu thị trường xe điện, mở ra một kỷ nguyên giao thông bền vững. [IV] 

Vũ khí bí mật của Musk là một khái niệm có tên "tư duy nguyên lý đầu tiên" (first principles thinking) – một 

phương pháp giải quyết vấn đề từng được sử dụng bởi Aristotle và một nhà bác học khác là Leonardo da 

Vinci. Phương pháp này bao gồm việc phân tích các vấn đề phức tạp thành những phần tử cơ bản nhất và xây 

dựng giải pháp từ gốc rễ. Nó cho phép Musk dấn thân vào các lĩnh vực chưa từng biết đến, đặt câu hỏi với 

mọi giả định, và tạo ra các giải pháp đầy tính đổi mới. 

Thành công của Musk chứng minh rằng, trong thế giới phức tạp và luôn thay đổi như hiện nay, việc chuyên 

sâu một lĩnh vực có thể hạn chế khả năng sáng tạo vượt ranh giới. Ngược lại, một cách tiếp cận toàn diện, đa 

ngành có thể mở ra vô vàn con đường sáng tạo và đổi mới. Bối cảnh khởi nghiệp ngày nay ngày càng đánh 

giá cao những người tổng quát – những người có cái nhìn bao quát thế giới, hiểu biết nhiều lĩnh vực, và có 

thể kết hợp các kiến thức đó để tạo ra những giải pháp sáng tạo. Một người "đa tài" được trang bị nhiều kỹ 

năng đa dạng, giúp họ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và xử lý những phức tạp của thế giới kinh doanh hiện 

đại. 

Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và các đáp án để gạch chân các từ khóa quan trọng. 



 

 

- Đọc lướt qua các đoạn văn và dừng lại ở đoạn thông tin có chứa từ khóa. 

- So sánh thông tin trong bài đọc với nội dung cần tìm dựa vào sự tương quan về nghĩa và ngữ pháp để chọn 

đáp thích hợp nhất. 

26. D 

The word "audacious" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to __________. 

(Từ "audacious" trong đoạn 1 GẦN NHẤT về nghĩa với __________.) 

A. determined 

(quyết tâm) 

B. approachable 

(dễ tiếp cận) 

C. decisive 

(quyết đoán) 

D. adventurous 

(thích phiêu lưu) 

Thông tin: They are jacks of all trades, and masters of many. Take, for instance, the audacious genius of 

Elon Musk. 

(Họ là những người đa tài, và là bậc thầy của nhiều nghề. Ví dụ, hãy lấy thiên tài táo bạo của Elon Musk làm 

ví dụ.) 

Chọn D 

27. C 

Which of the following best summarises paragraph 2? 

(Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 2?) 

A. Elon Musk is the man behind the most innovative businesses. 

(Elon Musk là người đứng sau những doanh nghiệp sáng tạo nhất.) 

B. Elon Musk is one of the greatest geniuses of all time. 

(Elon Musk là một trong những thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại.) 

C. Elon Musk is a living example of a Jack-of-all-trades. 

(Elon Musk là minh chứng sống cho kiểu người đa tài.) 

D. Elon Musk is a massively successful entrepreneur. 

(Elon Musk là một doanh nhân vô cùng thành công.) 

Giải thích: Đoạn 2 mô tả cách Musk làm chủ nhiều lĩnh vực khác nhau, chính là hình ảnh tiêu biểu của một 

"jack-of-all-trades, master of many". 

Chọn C 

28. B 

Where in paragraph 2 does the following sentence best fit? 

(Câu sau nên được đặt vào vị trí nào trong đoạn 2?) 



 

 

Yet, Musk doesn't just play around in these fields. 

(Tuy nhiên, Musk không chỉ chơi đùa trong những lĩnh vực này.) 

Giải thích: Câu này mang tính chuyển tiếp và nhấn mạnh để làm câu bước đệm chuyển tiếp cho câu tiếp theo 

mang nghĩa ông còn làm chủ các lĩnh vực này.  

Câu hoàn chỉnh: Each of his ventures operates in entirely different sectors: digital payments, automotive, 

aerospace, and neurotechnology. Yet, Musk doesn't just play around in these fields. He disrupts, 

revolutionises, and masters each of them. 

(Mỗi dự án của ông hoạt động trong các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: thanh toán kỹ thuật số, ô tô, hàng 

không vũ trụ và công nghệ thần kinh. Tuy nhiên, Musk không chỉ chơi đùa trong các lĩnh vực này. Ông phá 

vỡ, cách mạng hóa và làm chủ từng lĩnh vực.) 

Chọn B 

29. C 

According to paragraph 2, which is NOT true about Elon Musk? 

(Theo đoạn 2, điều nào KHÔNG đúng về Elon Musk?) 

A. He is the founder of a number of successful businesses. => đúng 

(Ông là người sáng lập ra một số doanh nghiệp thành công.) 

Thông tin: Elon Musk-the man behind PayPal, Tesla, SpaceX, and Neuralink-is the epitome of a modern-day 

Renaissance man. 

(Elon Musk-người đàn ông đứng sau PayPal, Tesla, SpaceX và Neuralink-là hình mẫu của một người đàn 

ông thời Phục hưng hiện đại.) 

B. His businesses change the way things have been working. => đúng 

(Các doanh nghiệp của ông thay đổi cách mọi thứ vẫn đang hoạt động.) 

Thông tin: He disrupts, revolutionises, and masters each of them…Similarly, although he didn't start in the 

automotive industry, Tesla has become a leader in the electric vehicle market, heralding a new era of 

sustainable transportation 

(Ông phá vỡ, cách mạng hóa và làm chủ từng doanh nghiệp… Tương tự như vậy, mặc dù ông không bắt đầu 

trong ngành công nghiệp ô tô, Tesla đã trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường xe điện, báo hiệu một kỷ 

nguyên mới về giao thông bền vững) 

C. His ventures are the pioneers in their respective industries. => chỉ nói là nổi bật nhất chứ không nói là tiên 

phong đầu tiên trong ngành. => sai 

(Các dự án của ông là những người tiên phong trong ngành công nghiệp tương ứng.) 

Thông tin: although he didn't start in the automotive industry, Tesla has become a leader in the electric vehicle 

market, 

(mặc dù ông không bắt đầu trong ngành công nghiệp ô tô, Tesla đã trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường 

xe điện,) 

D. He is involved in multiple industries, including digital payments and neurotechnology. => đúng 



 

 

(Ông tham gia vào nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thanh toán kỹ thuật số và công nghệ thần kinh.) 

Thông tin: Each of his ventures operates in entirely different sectors: digital payments, automotive, aerospace, 

and neurotechnology. 

(Mỗi dự án của ông hoạt động trong các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: thanh toán kỹ thuật số, ô tô, hàng 

không vũ trụ và công nghệ thần kinh.) 

Chọn C 

30. D 

The word "It" in paragraph 3 refers to __________. 

(Từ "It" trong đoạn 3 ám chỉ __________.) 

A. a secret weapon used by Elon Musk 

(vũ khí bí mật được Elon Musk sử dụng) 

B. unpacking complex problems into fundamental elements 

(giải quyết các vấn đề phức tạp thành các yếu tố cơ bản) 

C. developing a new solution from beginning 

(phát triển một giải pháp mới từ đầu) 

D. problem-solving approach used by polymaths 

(phương pháp giải quyết vấn đề được các nhà bác học sử dụng) 

Thông tin: Musk's secret weapon is a concept called 'first principles thinking,' a problem-solving method used 

by Aristotle and another renowned polymath, Leonardo da Vinci. This approach involves breaking down 

complex problems into their most fundamental parts and building up solutions from scratch. It enables Musk 

to venture into unknown territories, question assumptions, and come up with innovative solutions. 

(Vũ khí bí mật của Musk là một khái niệm được gọi là 'tư duy nguyên tắc đầu tiên', một phương pháp giải 

quyết vấn đề được Aristotle và một nhà bác học nổi tiếng khác, Leonardo da Vinci, sử dụng. Phương pháp 

này bao gồm việc chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành các phần cơ bản nhất và xây dựng các giải pháp từ 

đầu. Nó cho phép Musk mạo hiểm vào các vùng đất chưa biết, đặt câu hỏi về các giả định và đưa ra các giải 

pháp sáng tạo.) 

Chọn D 

31. C 

The word "innovative" in paragraph 3 is OPPOSITE in meaning to __________. 

(Từ "innovative" trong đoạn 3 có nghĩa TRÁI NGƯỢC với __________.) 

A. revolutionary 

(cách mạng) 

B. original 

(nguyên bản) 

C. conventional 

(thông thường) 



 

 

D. abnormal 

(bất thường) 

Thông tin: It enables Musk to venture into unknown territories, question assumptions, and come up with 

innovative solutions. 

(Nó cho phép Musk mạo hiểm vào những vùng đất chưa biết, đặt câu hỏi về các giả định và đưa ra các giải 

pháp sáng tạo.) 

Chọn C 

32. D 

What advantage does a jack-of-all-trade have over a specialist? 

(Người đa tài có lợi thế gì so với người chuyên gia?) 

A. An entrepreneurial mindset that motivates him to cross boundaries. 

(Tư duy kinh doanh thúc đẩy anh ta vượt qua ranh giới.) 

B. An ability to narrow down his focus and solve problems more efficiently. 

(Khả năng thu hẹp trọng tâm và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.) 

C. A good sense of navigation to avoid complexities of the business world. 

(Ý thức điều hướng tốt để tránh sự phức tạp của thế giới kinh doanh.) 

D. A broad perspective that allows for developing out-of-the-box solutions. 

(Quan điểm rộng cho phép phát triển các giải pháp sáng tạo.) 

Thông tin: Musk's success substantiates the argument that in our complex and rapidly evolving world, being 

a specialist might limit the ability to innovate across boundaries. In contrast, a well-rounded, multi-disciplinary 

approach opens up endless avenues of creativity and innovation…Today's entrepreneurial landscape 

increasingly values generalists, who have a broad view of the world, understand various disciplines, and 

integrate their knowledge to come up with creative solutions. 

(Thành công của Musk củng cố lập luận rằng, trong một thế giới phức tạp và luôn thay đổi nhanh chóng như 

hiện nay, việc trở thành một chuyên gia có thể hạn chế khả năng đổi mới vượt qua các ranh giới. Ngược lại, 

một cách tiếp cận toàn diện và đa ngành mở ra vô vàn con đường sáng tạo và đổi mới. Cảnh quan khởi nghiệp 

ngày nay ngày càng đánh giá cao những người có tư duy tổng quát – những người có cái nhìn bao quát về 

thế giới, hiểu biết nhiều lĩnh vực, và kết hợp các kiến thức đó để đưa ra những giải pháp sáng tạo.) 

Chọn D 

33. B 

Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4? 

(Câu nào sau đây diễn giải tốt nhất câu gạch chân trong đoạn 4?) 

A. In contrast, insights from various areas makes it difficult to develop a comprehensive approach that unlocks 

potential for innovation. 

(Ngược lại, hiểu biết sâu sắc từ nhiều lĩnh vực khác nhau khiến việc phát triển một phương pháp tiếp cận toàn 

diện mở ra tiềm năng đổi mới trở nên khó khăn.) 



 

 

B. In contrast, a comprehensive approach that combines insights from various areas unlocks a huge potential 

for innovation. 

(Ngược lại, một phương pháp tiếp cận toàn diện kết hợp hiểu biết sâu sắc từ nhiều lĩnh vực khác nhau mở ra 

tiềm năng đổi mới to lớn.) 

C. On the other hand, a huge potential for innovation is unlocked when insights from various disciplines are 

approached with an open mind. 

(Mặt khác, tiềm năng đổi mới to lớn được mở ra khi hiểu biết sâu sắc từ nhiều ngành khác nhau được tiếp cận 

với tư duy cởi mở.) 

D. On the other hand, an approach that draws on deep insights from a discipline unlocks a huge potential for 

innovative solutions. 

(Mặt khác, một phương pháp tiếp cận dựa trên hiểu biết sâu sắc từ một ngành sẽ mở ra tiềm năng to lớn cho 

các giải pháp đổi mới.) 

Thông tin: In contrast, a well-rounded, multi-disciplinary approach opens up endless avenues of 

creativity and innovation. 

(Ngược lại, một phương pháp tiếp cận toàn diện, đa ngành mở ra vô số con đường sáng tạo và đổi mới.) 

Chọn B 

34. D 

According to the passage, what can be inferred about people like Elon Musk? 

(Theo đoạn văn, có thể suy ra điều gì về những người như Elon Musk?) 

A. They don't take things for granted and always try to push boundaries. 

(Họ không coi mọi thứ là điều hiển nhiên và luôn cố gắng vượt qua ranh giới.) 

B. They don't value traditional wisdom and seek to prove them wrong. 

(Họ không coi trọng trí tuệ truyền thống và tìm cách chứng minh chúng sai.) 

C. Their success is due to their exceptional mastery of only one skill. 

(Thành công của họ là do họ thành thạo một kỹ năng duy nhất.) 

D. Their success is an exception, and cannot be replicated by others. 

(Thành công của họ là một ngoại lệ và không thể sao chép được bởi những người khác.) 

Thông tin:  

[Đoạn 1] Each of his ventures operates in entirely different sectors: digital payments, automotive, aerospace, 

and neurotechnology. He disrupts, revolutionises, and masters each of them. 

(Mỗi dự án của ông đều hoạt động trong các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: thanh toán kỹ thuật số, ô tô, hàng 

không vũ trụ và công nghệ thần kinh. Ông phá vỡ, cách mạng hóa và làm chủ từng lĩnh vực.) 

[Đoạn 2] Musk's secret weapon is a concept called 'first principles thinking,' a problem-solving method used 

by Aristotle and another renowned polymath, Leonardo da Vinci. 

(Vũ khí bí mật của Musk là một khái niệm gọi là 'tư duy nguyên tắc đầu tiên', một phương pháp giải quyết vấn 

đề được Aristotle và một học giả uyên bác khác, Leonardo da Vinci, sử dụng.) 



 

 

Chọn D 

35. A 

Which of the following best summarises the passage? 

(Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?) 

A. The key to success today might be to be a jack-of-all-trades  

(Chìa khóa thành công ngày nay có thể là trở thành người đa tài) 

B. The most successful people in history are jacks-of-all-trades. 

(Những người thành công nhất trong lịch sử là những người đa tài.) 

C. Jacks-of-all-trades are respected more today than in the past.  

(Ngày nay, những người đa tài được kính trọng hơn so với trước đây.) 

D. Being a jack-of-all-trades likely puts people at a disadvantage. 

(Trở thành người đa tài có thể khiến mọi người gặp bất lợi.) 

Chọn A 

36. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-c để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-c để tạo thành một đoạn hội thoại hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

a. Ms Lan, can you explain the concept of "teamwork skills" for? 

(Cô Lan ơi, cô có thể giải thích khái niệm "kỹ năng làm việc nhóm" là gì không?) 

b. Oh, I see. Thank you for your explanation! 

(À, em hiểu rồi. Cảm ơn cô đã giải thích!) 

c. Well, it means working well with other people to get things done. 

(À, nó có nghĩa là làm việc tốt với người khác để hoàn thành công việc.) 

Bài hoàn chỉnh  

(a) Ms Lan, can you explain the concept of "teamwork skills" for? 

(c) Well, it means working well with other people to get things done. 

(b) Oh, I see. Thank you for your explanation! 

Tạm dịch  

(a) Cô Lan, cô có thể giải thích khái niệm "kỹ năng làm việc nhóm" là gì không? 

(c) À, nó có nghĩa là làm việc tốt với người khác để hoàn thành công việc. 

(b) À, em hiểu rồi. Cảm ơn cô đã giải thích! 

Chọn B 

37. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  



 

 

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một đoạn hội thoại hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

a. Well. I love the interactive nature of the course and the helpful feedback from the instructors. 

(Vâng. Tôi thích bản chất tương tác của khóa học và phản hồi hữu ích từ các giảng viên.) 

b. That's great to hear! It really helped me improve my skills, too. 

(Thật tuyệt khi nghe điều đó! Nó thực sự giúp tôi cải thiện kỹ năng của mình.) 

c. Hi Lan, guess what? I've enrolled in the calligraphy course you recommended last week. Thank you for 

your recommendation. 

(Xin chào Lan, đoán xem? Tôi đã đăng ký khóa học thư pháp mà bạn giới thiệu tuần trước. Cảm ơn bạn đã 

giới thiệu.) 

d. I can't wait for the rest of the course. 

(Tôi không thể chờ đợi phần còn lại của khóa học.) 

e. No problem. How are you finding the course so far? 

(Không vấn đề gì. Bạn thấy khóa học này thế nào?) 

Bài hoàn chỉnh  

(c) Hi Lan, guess what? I've enrolled in the calligraphy course you recommended last week. Thank you for 

your recommendation. 

(e) No problem. How are you finding the course so far? 

(a) Well. I love the interactive nature of the course and the helpful feedback from the instructors. 

(b) That's great to hear! It really helped me improve my skills, too. 

(d) I can't wait for the rest of the course. 

Tạm dịch  

(c) Chào Lan, đoán xem nào? Tôi đã đăng ký khóa học thư pháp mà bạn giới thiệu tuần trước. Cảm ơn bạn 

đã giới thiệu. 

(e) Không vấn đề gì. Bạn thấy khóa học thế nào? 

(a) Vâng. Tôi thích bản chất tương tác của khóa học và phản hồi hữu ích từ các giảng viên. 

(b) Thật tuyệt khi nghe điều đó! Nó thực sự giúp tôi cải thiện kỹ năng của mình. 

(d) Tôi không thể chờ đợi phần còn lại của khóa học. 

Chọn D 

38. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một lá thư hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

Dear Mai, 

(Thân gửi Mai,) 



 

 

a. It's a big change for me, and I'm both nervous and excited about starting this new chapter. 

(Đây là một thay đổi lớn đối với tôi, và tôi vừa lo lắng vừa phấn khích khi bắt đầu chương mới này.) 

b. I wanted to share some exciting news about my career with you. 

(Tôi muốn chia sẻ một số tin tức thú vị về sự nghiệp của mình với bạn.) 

c. After months of searching, I finally got a new job as a project manager! 

(Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng có được một công việc mới là quản lý dự án!) 

d. The position is with MCB Company, and it's a great opportunity to work on projects that really interest me. 

(Vị trí này thuộc về Công ty MCB, và đây là cơ hội tuyệt vời để làm việc trong các dự án mà tôi thực sự quan 

tâm.) 

e. I'd love to catch up soon and hear about what's new with you. 

(Tôi rất muốn sớm gặp lại bạn và nghe về những thông tin mới của bạn.) 

Best wishes, 

(Chúc bạn những điều tốt nhất,) 

Nam 

Bài hoàn chỉnh  

Dear Mai, 

(b) I wanted to share some exciting news about my career with you. (c) After months of searching, I finally 

got a new job as a project manager! (d) The position is with MCB Company, and it's a great opportunity to 

work on projects that really interest me. (a) It's a big change for me, and I'm both nervous and excited about 

starting this new chapter. (e) I'd love to catch up soon and hear about what's new with you. 

Best wishes, 

Nam 

Tạm dịch  

Mai thân mến, 

(b) Tôi muốn chia sẻ một số tin tức thú vị về sự nghiệp của tôi với bạn. (c) Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối 

cùng tôi cũng có được một công việc mới là quản lý dự án! (d) Vị trí này là tại Công ty MCB và đây là cơ hội 

tuyệt vời để làm việc trong các dự án mà tôi thực sự quan tâm. (a) Đây là một thay đổi lớn đối với tôi và tôi 

vừa lo lắng vừa phấn khích khi bắt đầu chương mới này. (e) Tôi rất muốn sớm gặp lại bạn và nghe về những 

điều mới mẻ của bạn. 

Chúc bạn những điều tốt nhất, 

Nam 

Chọn B 

39. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một đoạn văn hợp lý và có nghĩa. 



 

 

*Nghĩa của các câu  

a. This is because many jobs which previously required a college degree are no longer relevant and 

disappearing as a result of increasing automation. 

(Điều này là do nhiều công việc trước đây đòi hỏi bằng đại học không còn phù hợp và biến mất do tự động 

hóa ngày càng tăng.) 

b. Likewise, many jobs in finance and banking are being endangered as supercomputers are taking over data 

crunching and financial counselling. 

(Tương tự như vậy, nhiều công việc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng đang bị đe dọa khi siêu máy tính 

đang tiếp quản việc xử lý dữ liệu và tư vấn tài chính.) 

c. A college qualification is no longer a prerequisite or a fast track to a successful career. 

(Bằng đại học không còn là điều kiện tiên quyết hoặc con đường nhanh chóng dẫn đến sự nghiệp thành công 

nữa.) 

d. More importantly, college education has become prohibitively expensive, making it uncompetitive 

compared to other career routes like vocational training or apprenticeship. 

(Quan trọng hơn, giáo dục đại học đã trở nên quá đắt đỏ, khiến nó không có tính cạnh tranh so với các con 

đường sự nghiệp khác như đào tạo nghề hoặc học nghề.) 

e. For example, Al-powered machinery and software are replacing technicians on many high-tech industrial 

factory floors. 

(Ví dụ, máy móc và phần mềm chạy bằng năng lượng Al đang thay thế các kỹ thuật viên trên nhiều sàn nhà 

máy công nghiệp công nghệ cao.) 

Bài hoàn chỉnh  

(c) A college qualification is no longer a prerequisite or a fast track to a successful career. (a) This is because 

many jobs which previously required a college degree are no longer relevant and disappearing as a result of 

increasing automation. (e) For example, Al-powered machinery and software are replacing technicians on 

many high-tech industrial factory floors. (b) Likewise, many jobs in finance and banking are being endangered 

as supercomputers are taking over data crunching and financial counselling. (d) More importantly, college 

education has become prohibitively expensive, making it uncompetitive compared to other career routes like 

vocational training or apprenticeship. 

Tạm dịch  

(c) Bằng đại học không còn là điều kiện tiên quyết hay con đường nhanh chóng dẫn đến sự nghiệp thành công 

nữa. (a) Điều này là do nhiều công việc trước đây đòi hỏi bằng đại học không còn phù hợp và biến mất do tự 

động hóa ngày càng tăng. (e) Ví dụ, máy móc và phần mềm chạy bằng AI đang thay thế các kỹ thuật viên trên 

nhiều sàn nhà máy công nghiệp công nghệ cao. (b) Tương tự như vậy, nhiều công việc trong lĩnh vực tài chính 

và ngân hàng đang bị đe dọa khi siêu máy tính đang tiếp quản việc xử lý dữ liệu và tư vấn tài chính. (d) Quan 

trọng hơn, giáo dục đại học đã trở nên quá đắt đỏ, khiến nó không có tính cạnh tranh so với các con đường 

sự nghiệp khác như đào tạo nghề hoặc học nghề. 



 

 

Chọn C 

40. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một lá thư hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

To whom it may concern, 

(Kính gửi) 

I am writing in response to your job advertisement for a Marketing Specialist, published in the local newspaper 

(Tôi viết thư này để phản hồi về quảng cáo việc làm của quý công ty cho vị trí Chuyên gia tiếp thị, được đăng 

trên tờ báo địa phương) 

a. In my previous position, I was responsible for creating buzz for the company's products on social media 

platforms. 

(Ở vị trí trước đây, tôi chịu trách nhiệm tạo tiếng vang cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng truyền 

thông xã hội.) 

b. The most successful campaign I was in charge of generated $100,000 in conversion value. 

(Chiến dịch thành công nhất mà tôi phụ trách đã tạo ra giá trị chuyển đổi là 100.000 đô la.) 

c. With a strong background in marketing, I have built a proven track record in sales and copywriting. 

(Với nền tảng vững chắc về tiếp thị, tôi đã xây dựng được thành tích đã được chứng minh trong lĩnh vực bán 

hàng và viết quảng cáo.) 

d. I am confident that my experience and achievements make me a strong candidate for this position. 

(Tôi tin rằng kinh nghiệm và thành tích của mình khiến tôi trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí này.) 

e. The content marketing campaigns my team and I ran significantly contributed to retaining and sustainably 

growing the customer base. 

(Các chiến dịch tiếp thị nội dung mà nhóm của tôi và tôi thực hiện đã đóng góp đáng kể vào việc duy trì và 

phát triển bền vững cơ sở khách hàng.) 

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute 

to your team. 

(Cảm ơn bạn đã xem xét đơn xin việc của tôi. Tôi mong có cơ hội thảo luận về cách tôi có thể đóng góp cho 

nhóm của bạn.) 

Yours truly, 

(Trân trọng,) 

Bài hoàn chỉnh  

To whom it may concern, 

I am writing in response to your job advertisement for a Marketing Specialist, published in the local newspaper 

(c) With a strong background in marketing, I have built a proven track record in sales and copywriting. (a) In 



 

 

my previous position, I was responsible for creating buzz for the company's products on social media 

platforms. (e) The content marketing campaigns my team and I ran significantly contributed to retaining and 

sustainably growing the customer base. (b) The most successful campaign I was in charge of generated 

$100,000 in conversion value. (d) I am confident that my experience and achievements make me a strong 

candidate for this position. 

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute 

to your team. 

Yours truly, 

Tạm dịch  

Kính gửi, 

Tôi viết thư này để phản hồi lại quảng cáo việc làm của quý công ty cho vị trí Chuyên gia tiếp thị, được đăng 

trên tờ báo địa phương (c) Với nền tảng vững chắc về tiếp thị, tôi đã xây dựng được thành tích đã được chứng 

minh trong lĩnh vực bán hàng và viết quảng cáo. (a) Ở vị trí trước đây, tôi chịu trách nhiệm tạo tiếng vang 

cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng truyền thông xã hội. (e) Các chiến dịch tiếp thị nội dung mà 

nhóm của tôi và tôi đã thực hiện đã góp phần đáng kể vào việc duy trì và phát triển bền vững cơ sở khách 

hàng. (b) Chiến dịch thành công nhất mà tôi phụ trách đã tạo ra giá trị chuyển đổi là 100.000 đô la. (d) Tôi 

tin tưởng rằng kinh nghiệm và thành tích của mình khiến tôi trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí này. 

Cảm ơn quý công ty đã xem xét đơn xin việc của tôi. Tôi mong muốn có cơ hội thảo luận về cách tôi có thể 

đóng góp cho nhóm của quý công ty. 

Trân trọng, 

Chọn A 

 


